
( Xã : Tấn Mỹ )

Ấp Xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12,000,000
1 Nguyễn Văn Chủ 8072 Nguyễn Văn Chủ Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000
2 Lưu Văn Chiếm 2077 Lưu Văn Chiếm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
3 Lê Đình Lộc 25484 Lê Đình Lộc Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000
4 Lê Thành Long 15112 Lê Thành Long Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000
5 Nguyễn Văn Dẹt 15198 Nguyễn Văn Dẹt Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000
6 Huỳnh Công Toại 10794 Huỳnh Công Toại Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
7 Lê Thị Kình 59354 Lê Thị Kình Tấn Phú Tấn Mỹ 1,000,000
8 Lê Thị Hải 50548 Lê Thị Hải Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
9 Trần Hoàn Vũ 15062 Trần Hoàn Vũ Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000
10 Phạm Văn Đô 71352 Phạm Văn Đô Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
11 Lê Thị Sáu 50551 Lê Thị Sáu Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
12 Nguyễn Hồng Đào 10932 Nguyễn Hồng Đào Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000

BỆNH BINH 1,000,000
1 Lê Hoàng Lý 13112 Lê Hoàng Lý Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000

TUẤT CMLT 12,000,000
1 Đinh Văn Lanh Nguyễn Thị Kim Dung Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ
2 Nguyễn Văn Hỉ 373608 Lê Thị Sáu Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ
3 Trần Văn Tráng Dương Thanh Nghĩa Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
4 Mai Hoàng Liêu Võ Thị Phương Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
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5 Nguyễn Thị Thưởng Võ Thị Phương Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
6 Hà Minh Trưng Nguyễn Thị Kiền Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
7 Nguyễn Văn Muôn Nguyễn Văn Thêm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Dâu
8 Nguyễn Văn Bàng Lý Hoa Xinh Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Dâu
9 Nguyễn Thị Nhã Nguyễn Thị Phương Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Dâu
10 Trương Chánh Tuyển Nguyễn Văn Thẳng Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
11 Nguyễn Thị Phưởng Lê Thị Hải Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
12 Nguyễn Chí Tôn 13545 Nguyễn Chí Vinh Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con

TUẤT THƯƠNG BINH
THƯƠNG BINH TỪ TRẦN 20,000,000
1 Lê Văn Thẩn 22685 Phạm Thị Chào Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ
2 Trần Minh Rở 1582 Phạm Thị Mai Hồng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
3 Nguyễn Văn Sường 26127 Nguyễn Văn Nghĩa Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
4 Võ Văn Tổng 12094 Võ Thị Ngọc Lang Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
5 Lê Hồng Sơn 49221 Nguyễn Kim Liễu Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Con
6 Võ Thị Còn 102331 Nguyễn Văn Lân Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Con
7 Hồ Văn Minh 012A Hồ minh Hồng Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Em
8 Mai Thuận 2005 Mai Thị Hằng Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
9 Nguyễn Thành Sơn 97433 Nguyễn Thị Hết Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ
10 NguyễnVăn Đon 26165 Nguyễn Văn Tuấn Tấn phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
11 Võ Văn Tư 8073 Huỳnh thị Nhượm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ
12 Hồ Văn Sam 1228 Hồ Văn Nam Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
13 Phạm Hoa Đậm 8244 Phạm Trường Chinh Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Con
14 Lê Hoàng Phụng 11894 Lê Thị Thúy Hồng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
15 Lành Văn Tiếp 11384 Lành Văn Hưởng Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Em
16 Lê Hào Phú 22689 Nguyễn Thị Mận Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Em
17 Hồ Thanh Dừa 11943 Phạm Thanh Phong Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
18 Nguyễn Thành Lê Nguyễn Văn Lắm Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Anh
19 Nguyễn Văn Triệu 13068 Phan Thị Măng Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ



20 Lê Văn Nít ag/ck5424Nguyễn Thị Bích Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ
MẸ VNAH ( SỐNG) 1,000,000

1 Lê Thị Sáu 50551 Lê Thị Sáu Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
BÀ MẸ VNAH (CHẾT) 19,000,000

1 Huỳnh Thị Chuông 2928 Phan Thị Trúc Lê Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
2 Lê Thị Nhung 1717 Lê Chí Toàn Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Con
3 Nguyễn Thị Khéo Nguyễn Thị Thúy Hằng Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
4 Nguyễn Thị Lượng Nguyễn Thanh Hùng Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
5 Trần Thị Sương Nguyễn Văn Sáng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
6 Tô Thị Đến Mai Thị Tầm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
7 Trần Thị Hoa Phan Trung Hậu Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
8 Nguyễn Thị Cung Lê Chí Toàn Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
9 Đinh Thị Nhẩn Nguyễn Văn Bê Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Con
10 Lê Thị Sao Trương Hoàng Tuấn Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Con
11 Nguyễn Thị Đốc Trần Thị Đẹp Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
12 Phạm Thị Chanh Võ Văn Lành Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
13 Hồ Thị Thảnh Nguyễn Văn Thơ Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
14 Nguyễn Thị Chước Ngô Long Phú Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
15 Dương Thị Tình Huỳnh Thị Bưởi Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
16 Lê Thị Hai Nguyễn Văn Rắt Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
17 Nguyễn Thị Thung Nguyễn Văn Nu Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Con
18 Nguyễn Thị Hướng Nguyễn Thị Cẩm Tuyết Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
19 Võ Thị Dẽo Lê Thị Hoàng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu

9,000,000
1 Phan Bá Hiền 37 Phan Trung Hậu Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
2 Vũ Đình Thêm 2917 Vũ Đình Trung Tấn Phú Tấn Mỹ 1,000,000 Con
3 Phạm Thành Hữu Phạm Thị Mai Hồng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
4 Võ Cao Quyền Võ Văn Đạo Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
5 Trịnh Xuân Há Trịnh Thị Thu Sương Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu

HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN



6 Võ Văn Phường Võ Văn Văn Lành Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
7 Mai Văn Vạn Mai Văn Tây Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
8 Phạm Thị Tư Hồ Văn Nam Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
9 Hồ Văn Thạnh 317/CTN Hồ Văn Thạnh Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000

6,000,000
1 Nguyễn Văn Khoái 2987 Nguyễn Thị Phấn Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ
2 Trần Văn Tưởng 1753B Võ Thị Phương Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ
3 Nguyễn Văn Xia 1725 Nguyễn Thị Chốt Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ
4 Nguyễn Văn Khê 6587 Phạm Thị Chính Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ
5 Huỳnh Thanh Phương 2997 Trần Thị Khen Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ
6 Nguyễn Công Thự 6703 Mai Thị Tua Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Mẹ

2,000,000
1 Huỳnh Thanh Phương 2997 Huỳnh Thị Thanh Hà Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
2 Nguyễn Văn Sia 1725 Nguyễn Văn Sáng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con

17,000,000
1 Phạm Văn Tho 1724 Phạm Văn Đô Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
2 Lê Phước Cương 1705 Lê Thị Hoàng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
3 Nguyễn Văn Hạnh 1687 Nguyễn Văn Dứt Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
4 Lê Văn Chánh 2807 Lê Văn Đậm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
5 Nguyễn Minh Đức 2917 Nguyễn Thị Hồng Thuý Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
6 Nguyễn Văn Ưu 2693 Nguyễn Văn Dũng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
7 Nguyễn Văn Ân 6206 Nguyễn Văn Ưu Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Con
8 Thái Văn Tiếng 5180 Thái Thị Bảnh Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Con
9 Mai Văn Hiếu 4755 Mai Thị Bưng Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Con
10 Hồ Văn Khấu 5421 Hồ Văn Thưởng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
11 Võ Văn Cánh 4668 Võ Văn Tiết Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
12 Đinh Văn Thể 2925 Lê Văn Nên Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
13 Nguyễn Văn Chánh 5900 Nguyễn Văn Chủ Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
14 Bùi Văn Từng 1738 Bùi Thị Nở Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con

LIỆT SĨ CƠ BẢN ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP

CON LIỆT SĨ THỜ BẰNG TQGC

THÂN NHÂN CHỦ YẾU LIỆT SĨ KHÔNG HƯỞNG TC



15 Nguyễn Văn Tôi 2692 Nguyễn Thị Xế Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
16 Lê Văn Dứt 3679 Lê Ngọc Minh Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Con
17 Huỳnh Trung 1642 Huỳnh Văn Đực Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con

101,000,000
1 Nguyễn Văn Phấn 766B Nguyễn Văn Trường Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
2 Lê Văn Giang 14541 Lê Quốc Cường Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
3 Hồ Văn Khiếm 2710 Trần Văn Cường Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Rể
4 Trần Văn Luôn 1735B Nguyễn Văn Chinh Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
5 Phan Văn Mười 5790 Phan Thị Muổng Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Chị
6 Lê Văn Trình 4887 Nguyễn Văn Thật Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Anh
7 Lê Văn Hùng 1644 Lê Thị Hải Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Chị
8 Nguyễn Văn Tú 3651 Nguyễn Phú Dinh Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Con
9 Nguyễn Văn Hiển 5755 Lê Chí Toàn Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
10 Nguyễn Văn Lại 769 Nguyễn Văn Thêm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
11 Nguyễn Tấn Châu 4197 Nguyễn Văn Toàn Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
12 Võ Văn Thưởng 3882 Võ Văn Phèn Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
13 Nguyễn Văn Thạnh 3431 Nguyễn Văn Cộng Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Anh
14 Trần Văn Thắm 6192 Trần Văn Thẩm Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
15 Trần Văn Non 16080 Lê Thành Long Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
16 Lê Văn Na 4892 Nguyễn Thị Bích Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Em
17 Nguyễn Văn Triệu 7381 Nguyễn Lộc Tới Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Em
18 Trần Hồng Hương 10002 Đinh Hoàng Huy Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Em
19 Nguyễn Văn Chánh 1963 Nguyễn Văn Bé năm Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Em
20 Nguyễn  Văn Sang 2647 Nguyễn Văn Bé năm Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Em
21 Nguyễn Văn Tỳ 7383 Nguyễn Văn Thũy Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
22 Đinh Văn Lắm 4752 Đinh Thị Bảy Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Em
23 Nguyễn Văn Rẩy 760 Nguyễn Hoàng Minh Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
24 Nguyễn Văn Ngãi 1665 Nguyễn Ngọc Sáu Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Em
25 Nguyễn Văn Hải 5968 Nguyễn Công Khanh Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu

THÂN  NHÂN KHÔNG CHỦ YẾU LIỆT SĨ 



26 Lý Hoàng Nam 6084 Lý Thị Mỹ Anh Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
27 Lưu Văn Đang 1680 Lưu Thị Bông Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
28 Trần Văn Giấy 7017 Nguyễn Văn Tâm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
29 Trần Văn Thới 1689 Trần Văn Chiến Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Em
30 Bùi Văn Tám 705 Bùi Văn Khóa Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
31 Đỗ Văn Tiềm 767 Cao Thị Em Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
32 Lê Văn Lương 2684 Lê Văn Tám Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
33 Mai Hồng Hương 5304 Mai Thị Tầm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
34 Cao Văn Ẩn 1721 Huỳnh Thị Bưởi Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
35 Võ Văn Tam 1657 Võ Văn Phụ Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
36 Nguyễn Văn Cảng 7288 Nguyễn Văn Phúc Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 cháu
37 Mai Văn Hết 1372 Mai Văn Tây Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 cháu
38 Huỳnh Văn Nghĩa 2714 Nguyễn Văn Thạnh Tấn Phú Tấn Mỹ 1,000,000 cháu
39 Lê Văn Dứt 1363 Lê Thị Cẩm Tuyết Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Em
40 Nguyễn Văn Nhiên 1640 Nguyễn Văn Hùng Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Em
41 Trần Văn Giấy 1718 Trần Thị Tuyết Liễu Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Anh
42 Phan Văn Ẩn 2419 Phan Hữu Minh Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Em
43 Nguyễn Thành Sơn 3871 Nguyễn Văn Dũng Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
44 Nguyễn Văn Nu 2427 Nguyễn Thị Hậu Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Chị
45 Nguyễn Văn Khấu 5701 Lương Trung Hiếu Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
46 Nguyễn Văn Long 1385 Nguyễn Thị Kim Xuyến Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
47 Phạm Văn Các 5704 Phạm Thị Tròn Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
48 Nguyễn Công Xuân 5625 Nguyễn Thị Thuận Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Em
49 Nguyễn Văn Hữu 2703 Nguyễn Thị Nê Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Em
50 Văn Thị Đính 4773 Nguyễn Thị Thúy Hằng Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
51 Nguyễn Văn Phương 5576 Nguyễn Quốc Hoàng Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
52 Nguyễn Văn Đường 5599 Nguyễn Văn Vẹt Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
53 Ung Văn My 5600 Ung Thị Bích Liễu Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Em
54 Đỗ Hữu Hạnh 5237 Phạm Văn Mật Tấn Phú Tấn Mỹ 1,000,000 Em



55 Lê Phát Tấn 764 Mai Thị Mười Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Em
56 Trần Công Khanh 5384 Nguyễn Kim Phụng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
57 Nguyễn Văn Rỡ 3880 Nguyễn Văn Tuấn Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Em
58 Trần Văn Lễnh 4201 Trần Văn Dũng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Em
59 Phạm Văn Bảy 1550 Phạm Thị Chính Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Chị
60 Hồ Phước Ngẫu 5335 Hồ Văn Nam Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
61 Nguyễn Văn Phiếu 1361 Nguyễn Minh Quang Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Em
62 Võ Văn Chiến 2919 Võ Văn Lành Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
63 Võ Thị Chẩm 1672 Võ Văn Lành Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
64 Võ Văn An 4938 Nguyễn Thanh Hòa Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
65 Võ Văn Bộ 4134 Nguyễn Thị Kiều Diễm Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Em
66 Phạm Văn Cương 1370 Phạm Văn Sơn Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
67 Nguyễn Văn Trạng 762 Nguyễn Thanh Hùng Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Em
68 Bùi Thị Cúc 758 Trần Thị Đẹp Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
69 Nguyễn Thành Gia 1694 Nguyễn Thanh Xuân Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Em
70 Ngô Văn Ba 700 Ngô Long Phú Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Em
71 Ngô Văn Tùa 1726 Ngô Long Phú Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Em
72 Dương Văn Sách 1689 Dương Văn Đoàn Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Em
73 Nguyễn Văn Do 1697 Nguyễn Văn Dão Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Em
74 Nguyễn Văn Thiệu 713 Nguyễn Văn Thơ Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Em
75 Nguyễn Văn Lập 1722 Nguyễn Văn Thơ Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Em
76 Võ Văn Phát 5445 Võ Ngọc Lang Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
77 Lê Văn Ơ 1652 Lê Văn Bé Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Em
78 Nguyễn Văn Ngoạt 704 Nguyễn Văn Bê Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Em
79 Nguyễn Văn Nhựt 1740 Nguyễn Văn Bê Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Em
80 Phan Đình Tước 1664 Phan Trung Hậu Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
81 Phan Vũ Hồng 2872 Phan Trung Hậu Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
82 Lê Hồng Vân 1717 Phan Thị Trúc Lê Tấn phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
83 Hà Minh Đấng 6862 Trương Hoàng Tuấn Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Em



84 Trương Minh Tuấn 2991 Trương Hoàng Tuấn Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Em
85 Mai Văn Thặng 3895 Mai Văn Tây Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Em
86 Võ Hồng Quang 3668 Võ Thị Dứt Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
87 Phạm Văn Tông 1638 Phạm Thị Kim Thu Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Em
88 Lê Huỳnh Long 1639 Lê Huỳnh Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Em
89 Trần Văn Oanh 703 Trần Văn Lắm Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Em
90 Dương Thanh Phong 5180 Dương Thanh Nghĩa Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
91 Nguyễn Văn Xiêm 4901 Nguyễn Văn Nu Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Em
92 Nguyễn Văn Vấn 14540 Nguyễn Văn Nu Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Em
93 Lê Triều 5563 ĐT Lê Thị Mỹ Dung Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Em
94 Trần Văn Luân 5754 Nguyễn Thị Đánh Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 cháu
95 Trương Văn Bôn 6292 Trương Thị Bich Thũy Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 cháu
96 Mai Thanh Hầu 2697 Võ Thị Phương Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
97 Huỳnh Văn Ngạnh CL 24845 Lê Ngọc Minh Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
98 Lê Văn Trị 2928 Phan Thị Trúc Lê Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
99 Phạm Văn Hồng 5003 Phạm Văn Ngọt Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
100 Nguyễn Văn Rong 6190 Phan Trung Hậu Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Em
101 Trần Văn Móng 5223 Phạm Ngọc Giàu Em Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
CÓ CÔNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP 34,000,000

1 Nguyễn Thị Xinh 1613 Nguyễn Thị Xinh Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000
2 Lê Ngọc Các 1603 Lê Ngọc Các Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000
3 Nguyễn Thị Hậu 3564 Nguyễn Thị Hậu Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000
4 Nguyễn Thị Xuyến 05CM Nguyễn Thị Xuyến Tấn thạnh Tấn Mỹ 1,000,000
5 Phạm Văn Nôn 2187 Phạm Văn Nôn Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000
6 Nguyễn Thị Hương 2490 Nguyễn Thị Hương Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000
7 Nguyễn Thị Em 2491 Nguyễn Thị Em Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000
8 Nguyễn Thị Tuyết 155 Nguyễn Thị Tuyết Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000
9 Nguyễn Thị Nang 1606 Nguyễn Thị Nang Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000
10 Huỳnh Thị Liếng  3703 Huỳnh Thị Liếng  Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000



11 Võ Thị Cúc 2577 Võ Thị Cúc Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000
12 Huỳnh Tấn Đạt 1607 Huỳnh Tấn Đạt Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000
13 Nguyễn Minh Châu 1611 Nguyễn Minh Châu Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
14 Phan Thị út 2587 Phan Thị út Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000
15 Bùi Thị Chen 2578 Bùi Thị Chen Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000
16 Phạm Thị Quới 2586 Phạm Thị Quới Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000
17 Nguyễn Hữu Trí 3726 Nguyễn Hữu Trí Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000
18 Nguyễn Thị Liên 2188 Nguyễn Thị Liên Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000
19 Lê Thị Nhanh 3723 Lê Thị Nhanh Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000
20 Huỳnh Văn Thái 1595 Huỳnh Văn Thái Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000
21 Bùi Thị Thúy Hài 1596 Bùi Thị Thúy Hài Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000
22 Võ Thị Liễu 3725 Võ Thị Liễu Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000
23 Nguyễn Thị Năm 3721 Nguyễn Thị Năm Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000
24 Nguyễn Văn Dảo 3721 Nguyễn Văn Dảo Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000
25 Mai Thị Mười 2584 Mai Thị Mười Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
26 Lê Thị Thận 4239 Lê Thị Thận Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
27 Mai Thị Tầm 4391 Mai Thị Tầm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
28 Võ Thị Mười 3720 Võ Thị Mười Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
29 Phạm Văn Nhã 3723 Phạm Văn Nhã Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000
30 Bùi Văn Phú 00.266 Bùi Văn Phú Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
31 Nguyễn Thị Định 0.0264 Nguyễn Thị Định Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000
32 Phạm Ngọc Em .0.1594 Phạm Ngọc Em Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
33 Nguễn Thị Út Em .0.1593 Nguễn Thị Út Em Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
34 Nguyễn Thị Kiền 0.1020 Nguyễn Thị Kiền Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000

CÓ CÔNG KHÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP 164,000,000
1 Nguyễn Văn Bên 3400 Nguyễn Thị Mẫn Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
2 Hồ Thị Nguyện 4484 Nguyễn Văn Nguyền Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Con
3 Nguyễn Thị Hòa 00.269 Phạm Thị Sương Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
4 Nguyễn Thị Lang 3702 Lương Thị An Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Con



5 Lê Hữu Nghĩa 1650 Dương Thanh Hoàng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Rể
6 Huỳnh Thị Se 1669 Lê Tiếng Dũng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
7 Nguyễn Thị Hai 01CM Phan Thị Phượng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
8 Nguyễn Văn Được 2852 Nguyễn Thị Kiều Diễm Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
9 Lê Thị Quang 00.443 Phan Thị Trúc Lê Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
10 Phạm Văn Khen 4375 Phạm Bá Kế Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
11 Nguyễn Thị Thé 4379 Nguyễn Văn Minh Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
12 Lê Thị Lẹ 2686 Lê Văn Nguyên Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
13 Nguyễn Thị Hiền 3565 Nguyễn  Thành Liêm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
14 Phan Văn Hựu 1621 Mai Thị Hằng Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
15 Ung Thị Thước 1662 Nguyễn Thị Bé Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
16 Nguyễn Văn Chính 2258 Nguyễn Phong Giang Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
17 Huỳnh Văn On 3698 Huỳnh Thị Tuyết Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
18 Trần Kỹ Lưỡng 1609 Trần Văn Dũng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
19 Trần Văn Lớn 1647 Trần Quanh Liệt Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
20 Võ Thị Ngọc Tư 07CM Nguyễn Văn Kiệt Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
21 Nguyễn Thị Hoa 2501 Nguyễn Thị Kim Dung Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
22 Phan Thị Cội 4382 Phan Trung Hậu Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
23 Nguyễn Văn Thành 00.272 Nguyễn Thị Gấm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
24 Hồ Thị Thu Ba 00.265 Trần Văn Cường Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Chồng
25 Lâm Thị Kết 2676 Huỳnh Minh Quốc Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
26 Trịnh Thị Phấn 2588 Lê Thị Hoàng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
27 Nguyễn Thị Sách 04CM Nguyễn Thị Lệ Thắm Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
28 Lê Thị Trợ 2136 Hồ Văn Nhị Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Con
29 Lê Thị Nhịn 2492 Lê Văn An Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Em
30 Bùi Thị Biêu 4381 Nguyễn Thị Hằng Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
31 Nguyễn Văn Ngữ 0.1019 Nguyễn Văn Dũng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
32 Phạm Thị Hai 2504 Đinh Thị Bảy Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
33 Nguyễn Thị Lình 06CM Phan Trung Hậu Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu



34 Nguyễn Thị Bướm 1612 Trương Văn Nung Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
35 Trần Thị Lệ Nguyễn Thị Hồng Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
36 Nguyễn Văn Triết Nguyễn Văn Minh Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
37 Phạm Văn Tổng 1628 Lê Thị Hạnh Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
38 Phạm Văn Hướng 1634 Trần Thị Rẽ Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
39 Phạm Phú Hộ 1656 Phạm Văn Khu Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
40 Huỳnh Thị Giỡn 1633 Nguyễn Thị Nhị Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
41 Phạm Thị Tư 1631 Nguyễn Thị Phan Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Dâu
42 Nguyễn Thanh Yên 1660 Bùi Tấn Ngỡ Tấn long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
43 Lưu Thị Đắng 1635 Nguyễn Văn Sang Tấn long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
44 Tô Thị Đến 163 Mai Thị Tầm Tấn long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
45 Võ Văn Cần 137 Võ Thị Phương Tấn long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
46 Dương Văn Dậu 103 Hồ Thị Thum Tấn long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
47 Đinh Thị Mến 2216 Châu Thị Thủy Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Con
48 Phạm Văn Phó 2493 Phạm Văn Chánh Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
49 Phạm Văn Hằng 2494 Phạm Hoàng Khang Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
50 Nguyễn Văn Hiễn 2581 Nguyễn Văn Sĩ Em Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Con
51 Huỳnh Văn Thôi 1605 Phạm Thị Hoàng Yến Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
52 Phạm Văn Cai 189 Phạm Thị Tiêm Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
53 Hồ Văn Đang 190 Châu Thị Hằng Sang Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Con
54 Võ Văn Khoa 926 Lê Thị Hà Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Con
55 Nguyễn Tấn Cử 2033 Nguễn Xuân Mỹ Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Con
56 Nguyễn Văn Đạt 1666 Nguyễn Thị Bé Tấn phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
57 Bùi Văn Ư 153 Bùi Thị Hằng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Dâu
58 Phạm Văn Nữa 188 Phạm Văn Tâm Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
59 Võ Thị Hô 2500 Huỳnh Văn Phỉ Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
60 Lê Văn Bính 1627 Mai Thị Mười Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Dâu
61 Trần Văn ý Võ Thị Nhọng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ
62 Bùi Văn Thọ 1649 Bùi Văn Phú Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Em



63 Lê Thị Phố Nguyễn Thị Mận Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
64 Phạm Văn Ngoạt 37 Phạm Hòa Hưng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
65 Nguyễn Văn Âu 37 Phạm Hoàng Yến Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
66 Huỳnh Tấn Phước 163 Huỳnh Công Toại Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
67 Nguyễn Thị Thởi 1643 Nguyễn Thanh Tùng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
68 Lê Văn Sảng 163 Lê Thị Hoàng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
69 Nguyễn Văn Nhạc 168 Nguyễn Thanh Tuyền Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
70 Phạm Thị Sánh 1654 Phạm Quang Minh Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
71 Lê Văn Phương 37 Nguyễn Thị Mỹ Tho Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
72 Trịnh Thị Nhiễm 2489 Bùi Thị Xuân Nguyệt Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
73 Nguyễn Thị Sách 1658 Trần Thị Mỹ Lệ Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
74 Võ Thị Thảnh 2129 Nguyễn Thị Liên Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
75 Nguyễn Văn Trạng 1657 Nguyễn Thị Kim Hoài Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
76 Nguyễn Thị Tỏ 2498 Phạm Hoàng Việt Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
77 Nguyễn Chánh Hoài 115 Nguyễn Chí Vinh Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
78 Nguyễn Thị Đát 2502 Phạm Thị Bảy Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
79 Nguyễn Thị Sáu 158 Phạm Văn Hồng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
80 Phạm Văn Ngung 1636 Phạm Sĩ Thông Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
81 Phạm Thị Phiến 1640 Võ Thị Mười Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
82 Phạm Thị Chanh 2135 Võ Văn Lành Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
83 Nguyễn Văn Vẵng 192 Nguyễn Văn Sơn Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
84 Võ Văn Tánh 669 Phạm Thị Kim Thu Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
85 Phạm Văn Phối 37 Phạm Văn Văn Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
86 Huỳnh Văn Khôi 1616 Huỳnh Văn Đực Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 con
87 Trần Kim Tuyến 116 Nguyễn Thị Mỹ Tho Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
88 Phạm Thị Bia 117 Lê Văn Bé Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
89 Nguyễn Kim Muôn 154 Nguyễn Văn Ly Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
90 Trần Thị Các 2499 Huỳnh Văn Hân Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
91 Huỳnh Văn Tuôi Trần Thị Nhe Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con



92 Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Thành Thao Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
93 Nguyễn Văn Tục Nguyễn Văn Hồng Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
94 Phan Thị Nhung 156 Đoàn Văn Thống Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
95 Nguyễn Văn Mịnh 1620 Nguyễn Văn Khoa Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
96 Đặng Văn Hiếu 2134 Đặng Trung Việt Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
97 Nguyễn Văn Loan Nguyễn Thị Phường Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
98 Nguyễn Thị Mười Phạm Việt Thắng Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
99 Trần Văn Me 2936 Trần Văn Long Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
100 Lưu Văn Hai 349 Lưu Thị Bé Tư Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 con
101 Nguyễn Văn Khoảnh 388 Nguyễn Thị Lành Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
102 Lê Thị Lưỡng 00.271 Đặng Văn Bền Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 con
103 Huỳnh Thị Rở 1665 Bùi Thiện Chưởng Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 con
104 Lê Thị Trúc 191 Nguyễn Văn Nung Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 con
105 Võ Văn Tiếp 3724 Võ Văn Hiêm Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 con
106 Trần Thị Nhạn 4383 Võ Thị Ny Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Con
107 Nguyễn Thị Nhạo Nguyễn Thị Tuyết Vân Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
108 Nguyễn Thị Phi 1614 Lê Văn Nên Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 con
109 Trần Thị Thinh 3700 Phạm Ngọc Nha Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Con
110 Nguyễn Văn Thà 3701 Nguyễn Văn Thía Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 con
111 Lê Thị Thao 4380 Phạm Hiền Mai Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 con
112 Đinh Thị Năm 2135 Lê Văn Phước Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Rể
113 Lê Thị Chon 1632 Mạc Thị Hương Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 con
114 Dương Thị Tỳ 1667 Nguyễn Ngọc Be Tấn Phú Tấn Mỹ 1,000,000 con
115 Bùi Văn Đát 3706 Bùi Văn Dũng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 con
116 Mai Hoàng Hiệp 0.267 Mai Văn Bình Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 con
117 Nguyễn Văn Hừng 3717 Nguyễn Thị Mễn Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 con
118 Phạm Công Luận 1629 Phạm Văn Lắm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 con
119 Mai Thị Nghiệp 154 Nguyễn Thị Dúng Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 con
120 Nguyễn Văn Bảy 1664 Nguyễn Thị Phương Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 con



121 Pham Thị Chính 1670 Bùi Thị Liễu Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 con
122 Võ Văn Đạt 2043 Lê Minh Hồng Tấn thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
123 Hồ Thị Mành 2186 Hồ Đực Nhớ Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 con
124 Trương Thị Ngươn 1642 Dương Thị Hai Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
125 Lê Thị Nhờ 1646 Nguyễn Văn Trạt Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 con
126 Phạm Văn Khinh 1653 Pham An Khương Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
127 Nguyễn Thị Đăng 02CM Đinh Thị Sạch Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
128 Nguyễn Văn Sĩ 60 Nguyễn .V.Thanh Đường Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Con
129 Bùi Ngọc Phấn 1594 Bùi Thị Kim Xuyến Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 con
130 Mai Thị Hai 2132 Phan Văn Đường Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
131 Nguyễn Văn Tuôi 1624 Nguyễn Ngọc Sáu Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
132 Nguyễn Văn Tao 1637 Nguyễn Thị Điệp Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
133 Trần Văn Siêu 1651 Phan Thị Minh Duyên Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 C
134 Lê Thị Cội 1659 Lê Minh Hồng Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
135 Ung Văn Xuyên 1661 Bùi Thị Liễu Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 C
136 Hồ Thị Thầm 1299 Nguyễn Văn Dũng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 C
137 Nguyễn Thị Hoa 2501 Nguyễn Thị Rô Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 C
138 Nguyễn Văn Ba 2186 Đỗ Thị Thoa Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
139 Trần Văn Bá 03CM Trần Mỹ Linh Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
140 Trần Thị Trạo 2131 Nguyễn Thanh Hồng Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 C
141 Đặng Văn Ư 2137 Đặng Kỳ Trung Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 C
142 Phạm Văn Tôn 2580 Lê Thị Kình Tấn Phú Tấn Mỹ 1,000,000 V
143 Võ Minh Huệ 4384 Nguyễn Hữu Lợi Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
144 Nguyễn Văn Dình 4485 Nguyễn Quốc Khanh Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
145 Phạm Văn Tuấn 00.273 Đinh Thị Sạch Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ
146 NguyễnThị Nghe 1617 Mai Thị Hằng Tấn long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
147 Nguyễn Phước Mỹ Nguyễn Phước Mỹ Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
148 Võ Văn Đảm 1598 Võ Thị Ngọc Lang Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
149 Phan Thị Nhi 0.1021 Huỳnh Thị Tuyết Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu



150 Võ Văn ấn 1622 Võ Văn Xuân Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 con
151 Nguyễn Thị Chưu 217 Phạm Hoàng Khang Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu

152 Lê Văn Bá 165 Phan Thị Ngọc Huệ Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Con

153 Ngô Thị Trên 1648 Nguyễn Thị Bền Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
154 Phạm Thị Hung 1655 Nguyễn Văn Lắm Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 con
155 Nguyễn Thị Mạo 2784 Nguyễn Văn Tặng Tấn lợi Tấn Mỹ 1,000,000 con
156 Mai Thị Liên 2585 Phan Trung Hậu Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 cháu
157 Lê Thị To 2042 Bùi Tấn Tài Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 con
158 Trần Thị The 2495 Phạm Văn Thậm Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Con
159 Lê Thị Khuya 1625 Hồ Công Trứ Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Em
160 Lương Thị Mỹ 1668 Trần Thị Thu Vân Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Con
161 Trần Văn Lừng 2576 Trần Văn Thuận Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
162 Bùi Thị Hón 2133 Huỳnh Văn Trọng Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
163 Nguyễn Thị Sua 1615 Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
164 Trần Văn Phú 3699 Trần Thị Hè Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con

TÙ ĐÀY 2,000,000
1 Nguyễn Thị Lang BT102340 Trần Văn Chinh Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 con
2 Võ Văn Bi BT00464 Võ Văn Lo Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con

CHÂT ĐỘC HH 2,000,000
1 Nguyễn Hữu Đức 60% Nguyễn Hữu Tiến Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
2 Nguyễn Hữu Tiến 15 Nguyễn Hữu Tiến Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000

QĐ 290/QĐ-TTG 12,000,000
1 Lương Hoàng Siêu Lương Hoàng Siêu Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000
2 Nguyễn Văn Sĩ Nguyễn Văn Sĩ Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
3 Nguyễn Thị Thẩn Nguyễn Thị Thẩn Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000
4 Đoàn Thị Mười Đoàn Thị Mười Tấn Phú Tấn Mỹ 1,000,000
5 Mai Văn Đực Mai Văn Đực Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000
6 Văn Công Mai Văn Công Mai Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
7 Nguyễn Văn Dợn Nguyễn Văn Dợn Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000



8 Nguyễn Văn On Nguyễn Văn On Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
9 Nguyễn Hữu Hùng Nguyễn Hữu Hùng Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000
10 Đoàn Thị Giao Đoàn Thị Giao Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000
11 Nguyễn Thị Bé Năm Nguyễn Thị Bé Năm Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000
12 Ngô Thị Nhờ Ngô Thị Nhờ Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000
CÓ CÔNG HUY CHƯƠNG 136,000,000
1 Huỳnh Văn Nhơn 18 Huỳnh Văn Miến Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
2 Phạm Thị Lệ Hồ Thị Ngọc Kiều Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
3 Nguyễn Văn Sáng 141 Tấn long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
4 Trần Thị Nhiếp 141 Nông Văn Quận Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
5 Nguyễn Văn Huyện 141 Nguyễn Văn Đô Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
6 Huỳnh Văn Dĩa 182 Huỳnh Văn Dũ Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
7 Nguyễn Văn Rô Em 225 Nguyễn Văn Rô Em Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
8 Phạm Thị Diền (Vìa) 926 Phạm Thị Vìa Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
9 Nguyễn Văn Xem 168 Nguyễn Thị Tiếng Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu

10 Lê Tấn Phúc 388 Lê Tấn Phi Hùng Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
11 Trần Văn Khịa 141 Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
12 Lê Văn Phước 141 Lê Văn Phước Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
13 Lương Thị Kim Chăm 168 Lương Thị Kim Chăm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
14 Nguyễn Văn Nhi 216 Nguyễn Văn Thắng Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
15 Nguyễn Thành Nhơn 388 Nguyễn Thành Nhơn Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
16 Phạm Thị Trong 388 Phạm Thị Trong Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
17 Trần Thị Phương 388 Nguyễn Văn Tâm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
18 Hà Thị Lình 388 Nguyễn Thị Chẩm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
19 Nguyễn Văn Năng 168 Nguyễn Văn Được Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 con
20 Nguyễn Văn Đê 292 Nguyễn Văn Liêm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
21 Lê Văn Vạng 75 Lê Văn U Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
22 Nguyễn Thị Sấm 180 Nguyễn Thị Gấm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
23 Đinh Văn Hiệp 141 Nguyễn Thị Tiếng Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ



24 Mai Văn Thành 75 Mai Thị Tầm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
25 Nguyễn Văn Lai 152 Nguyễn Văn Nghiệp Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000 Con
26 Nguyễn Thị Ngậm 317 Nguyễn Thị Ngậm Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
27 Nguyễn Văn Nhàn 167 Nguyễn Văn Hoàng Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Con
28 Nguyễn Văn Ươu 388 Nguyễn Thị Hồng Loan Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Con
29 Lê Thị Nghiêu 388 Huỳnh Thị Kim Tư Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Con
30 Phạm Văn Hữu 141 Phạm Văn Hữu Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000
31 Hồ Văn Châu 167 Hồ Văn Hống Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Con
32 Phạm Văn Thức 388 Phạm Văn Thức Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000
33 Lê Thị Chia 388 Lê Thị Chia Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000
34 Nguyễn Văn Hề 388 Nguyễn Văn Hề Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000
35 Nguyễn Văn Lạc 141 Trần Thị Ưu Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ
36 Trương Thị My 75 Nguyễn Thị Kiền Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
37 Nguyễn Thị Thường 430 Nguyễn Thị Thường Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000
38 Lê Văn Thiện 175 Lê Hùng Cường Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Con
39 Nguyễn Văn Đương 175 Nguyễn Văn Sơn Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Con
40 Nguyễn Văn Đoạn 175 Nguyễn Văn Bấc Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Con
41 Nguyễn Văn Mân 175 Nguyễn Thành Nam Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Con
42 Phạm Thị Phòng 77 Nguyễn Thị Hết Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
43 Nguyễn Thị Giao 141 Phạm Văn Lu Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Con
44 Phan Văn Chống 175 Nguyễn Thị Bé Hai Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Con
45 Võ Văn Nhàn 175 Võ Văn Nghĩa Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Con
46 Võ Văn Tầm 175 Nguyễn Thị Đắng Tấn long Tấn Mỹ 1,000,000 Dâu
47 Nguyễn Văn Kia 175 Trương Văn Dũng Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Con
48 Phan Văn Cọp 175 Phan Thành Được Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Con
49 Nguyễn Văn Ích 317 Nguyễn Thị Bột Tấn Hòa Tấn Mỹ 1,000,000 Con
50 Võ Thị Xua 926 Hồ Thị Bé Tám Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
51 Lê Văn Đàng 168 Lê Văn Hồ Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Con
52 Nguyễn Thị Bảy 168 Nguyễn Thị Bảy Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000



53 Hà Văn Khởi 388 Hà Minh Lương Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Con
54 Hồ Văn Khuynh 388 Hồ Thị Thanh Nguyệt Tấn Lợi Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
55 Nguyễn Thị Minh 152 Lê Thị Ngọc Ánh Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Con
56 Bùi Thị Nga 175 Hà Văn Nhơn Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Con
57 Trần Văn Mừng 175 Trần Văn Mừng Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000
58 Nguyễn Thị Soi 175 Huỳnh Thạnh Tấn Bình Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
59 Trần Văn Hải 141 Trần Văn Hải Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
60 Phạm Hoà Hưng 141 Phạm Hoà Hưng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
61 Trần Văn Xuân 141 Trần Văn Xuân Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
62 Phạm Trọng Yêm 175 Phạm Ngọc Ẩn Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
63 Lê Văn Xá 175 Lê Thành Sánh Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
64 Cao Văn Phước 152 Cao Văn Phước Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
65 Nguyễn Hữu Long 388 Nguyễn Thị Mai Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
66 Huỳnh Văn Phỉ 141 Huỳnh Văn Phỉ Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
67 Ung Văn Bé 141 Ung Văn Út Minh Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
68 Nguyễn Thị Trấn 141 Nguyễn Thị Trấn Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
69 Nguyễn Văn Đỏm 141 Nguyễn Thanh Tùng Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
70 Phan Văn Tôi 141 Lê Văn Trưởng ( chết T12 )Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
71 Nguyễn Văn Nhục 141 Nguyễn Thị Lang Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ
72 Nguyễn Thị Vàng 141 Nguyễn Văn Thành Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
73 Nguyễn Văn Đáo 75 Nguyễn Văn Nở Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
74 Ung Văn Khái 75 Ung Văn Phước Hậu Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
75 Nguyễn Văn Điểu 75 Nguyễn Văn Điểu Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
76 Nguyễn Văn Khi 388 Nguyễn Thị Đông Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
77 Trần Văn Bảnh 1051 Trần Văn Việt Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
78 Trần Văn Tính 141 Trần Thị Thu Nga Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
79 Phạm Văn Kỉnh 141 Phạm Công Minh Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
80 Trần Văn Phúc 75 Trần Văn Thuận Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
81 Trần Văn Niệm 75 Trần Tấn Nghĩa Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con



82 Cao Văn Đén 152 Cao Văn Bình Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
83 Trương Huỳnh Diễu 75 Dương Thị Hai Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
84 Nguyễn Thị Thôn 141 Lê Thị Minh Gương Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
85 Ung Văn Cừ 152 Ung Văn Khích Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
86 Ung Văn Tiềm 75 Ung Văn Việt Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
87 Nguyễn Văn Đê 317 Nguyễn Văn Vẹn Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
88 Nguyễn Thị Bé Sáu 141 Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
89 Nguyễn Văn Nhân 141 Nguyễn Văn Nhân Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
90 Nguyễn Văn Quang 141 Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
91 Nguyễn Văn Bé 141 Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
92 Lê Văn Khoái 175 Lê Thị Huỳnh Như Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
93 Nguyễn Thị Hân 388 Nguyễn Chí Linh Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
94 Huỳnh Thị Hiệp 141 Nguyễn Thị Xuyến Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
95 Nguyễn Văn Mùi 141 Phạm Hoàng Việt Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
96 Hồ Văn Tẩu 141 Hồ Văn Oi Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con
97 Trần Văn Đẹt 141 Trần Văn Đẹt Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
98 Võ Văn Cửa 141 Võ Văn Cửa Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000
99 Bùi Thị Thanh Xuân 168 Bùi Thị Thanh Xuân Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000
100 Nguyễn Thị Mỹ Tho 168 Nguyễn Thị Mỹ Tho Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000
101 Dương Văn Sia 152 Dương Thị Sang Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
102 Trần Văn Tám 152 Trần Thị Nhu Huỳnh Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
103 Võ Văn Thân 75 Võ Thị Nga Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
104 Nguyễn Thị Thu Thủy 75 Nguyễn Thị Thu Thủy Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000
105 Nguyễn Văn Lâm 141 Nguyễn Văn Bé Bảy Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
106 Nguyễn Thị Ngọc Minh 141 Trần Văn Kha Ly Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
107 Lê Văn Khạo 75 Lê Huỳnh Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
108 Nguyễn Văn Khâm 175 Nguyễn Văn Định Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
109 Lưu Văn Phấn 141 Huỳnh Thị The Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con
110 Trần Văn Xuyên 1051 Trần Văn Chương Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Con



111 Nguyễn Văn Tám 152 Phạm Thị Siếu Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Vợ
112 Lưu Văn Nghĩa 317 Huỳnh Thị The Tấn Quới Tấn Mỹ 1,000,000 Dâu
113 Nguyễn Văn Lữ 141 Lê Văn Quí Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
114 Nguyễn Thành Ấn 141 Nguyễn Hữu Quyến Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
115 Ngô Long Phú 141 Ngô Long Phú Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000
116 Nguyễn Văn Nở 141 Nguyễn Văn Nở Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000
117 Đoàn Văn Đinh 183 Đoàn Thanh Hải Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
118 Đoàn Ngọc Lợi 183 Đoàn Ngọc Vĩnh Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
119 Đoàn Thị Cơi 167 Nguyễn Thanh Tùng Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
120 Nguyễn Thị Bùi 167 Nguyễn Thị Bùi Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000
121 Phạm Văn Hoá 388 Phạm Văn Được Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
122 Nguyễn Kim Bảo 141 Nguyễn Kim Bảo Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000
123 Nguyễn Thị Tư 216 Mai Văn Đực Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
124 Ngô Long Trọng 141 Ngô Long Phú Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
125 Võ Văn Hữu 926 Võ Văn Toàn Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000 Con
126 Nguyễn Văn Hùng 317 Nguyễn Văn Hùng Tấn Thuận Tấn Mỹ 1,000,000
127 Trần Thị Yếu 2026 Trần Khoa Nam Tấn Hưng Tấn Mỹ 1,000,000 Con
128 Đặng Thị Thum 311 Đặng Thị Thum Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
129 Phạm Thị Sanh 311 Nguyễn Văn Chủ Tấn Thạnh Tấn Mỹ 1,000,000 Con
130 Nguyễn Văn Ưng 2026 Nguyễn Thị Phỉ Tấn Phú Tấn Mỹ 1,000,000 Con
131 Tô Văn Hẳng Tô Văn Sang Tấn Phú Tấn Mỹ 1,000,000 Con
132 Lê Thị Quế Anh 1018 Trịnh Thị Thu Sương Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Cháu
133 Phạm Văn Ruôl 1018 Phạm Văn Ruôl Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000
134 Nguyễn Thị Dị 388 Nguyễn Thị Dị Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
135 Phùng Thị Ngó 96 KT Phùng Thị Ngó Tấn Long Tấn Mỹ 1,000,000
136 Trần Văn Tước Tấn Phước Tấn Mỹ 1,000,000 Con

550,000,000




